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8. Mục tiêu học phần:

8.1. Kỹ năng

- Đánh giá và phân tích được các chỉ số nhân trắc ở trẻ em. Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, tinh thần vận động của trẻ.


- Thăm khám một cách hệ thống các hệ cơ quan ở trẻ em và phát hiện được các triệu chứng cơ bản thường gặp.


- Khai thác được tiền sử, bệnh sử, làm thành thạo bệnh án nhi khoa.

- Chỉ định và phân tích được kết quả các xét nghiệm thông thường. Chẩn đoán, điều trị, chăm sóc được trẻ mắc một số bệnh thường gặp trong nhi khoa.

8.2. Thái độ


Có tình thương yêu trẻ, không ngại khó khăn, tích cực học hỏi.

9. Mô tả học phần


Học phần này  sinh viên  học cách  khai thác bệnh sử, tiền sử,  thăm khám phát hiện các triệu chứng lâm sàng,  phân tích các kết quả xét nghiệm thông thường. Sinh viên cũng sẽ được học cách chẩn đoán điều trị và chăm sóc trẻ mắc một số bệnh thường gặp. Ngoài ra sinh viên cũng được thực hành một số thủ thuật đơn giản trong điều trị.


Sinh viên phải tự đọc các bài giảng thực hành, các bảng kiểm và thảo luận trên lớp. Mỗi tuần sẽ phải nộp 1 bệnh án nhi. Sinh viên phải tham gia thường trực tại bệnh viện mỗi tuần một buổi.Trong thời gian học lâm sàng sinh viên phải hoàn thành các chỉ tiêu lâm sàng. Cuối học phần, sinh viên phải thi thực hành để đánh giá các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thực hành và kỹ năng ra quyết định. 


Sinh viên chủ động tham khảo tài liệu trên thư viện, Internet và các tài liệu do bộ môn cung cấp trước khi lên lớp, học tập đầy đủ và tham gia thảo luận tích cực. 

10. Phân bố thời gian:


4 ( 60 tiết )/10 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện


Sinh viên cần phải học các môn học cơ sở; lý thuyết nhi và học triệu chứng học nội khoa, ngoai khoa  và huấn luyện kỹ năng trước khi học học phần này. 

11.2. Yêu cầu: Trong thời gian học tập tại bộ môn:
- Sinh viên phải tham gia học đầy đủ các buổi lâm sàng

- Mỗi tuần tham gia trực tại trung tâm Nhi khoa - BVĐKTƯ Thái Nguyên một buổi

- Sinh viên phải hoàn thành được các chỉ tiêu lâm sàng sau:
	TT
	Tên chỉ tiêu
	Chỉ tiêu
	Số lần đạt
	Mức độ đạt

	
	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Khám phát hiện triệu chứng
	
	
	
	
	

	
	Đo các chỉ số nhân trắc: cân, đo vòng đầu, cánh tay…
	10
	
	
	
	x

	
	Sử dụng biểu đồ tăng trưởng, QTTK
	10
	
	
	
	x

	
	Khám thóp, xương đầu
	10
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện tiếng thở rớt, thở khò khè
	5
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu RLLN
	5
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu thở nhanh
	10
	
	
	
	x

	
	Nghe phát hiện rales rít, ngáy, ẩm, nổ
	10
	
	
	
	x

	
	Nghe phát hiện tiếng tim bệnh lý, RL nhịp
	5
	
	
	
	x

	
	Xác định 5 ổ van tim
	5
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu não màng não
	5
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu mất nước
	5
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu bụng chướng
	2
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu phù, đái ít, đái máu
	5
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu thiếu máu
	10
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu xuất huyết
	5
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu lách to
	5
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu gan to
	5
	
	
	
	x

	
	Khám phát hiện dấu hiệu vàng da và phân độ
	5
	
	
	
	x

	2
	Chẩn đoán và xử trí
	
	
	
	
	

	
	Chẩn đoán và xử trí bệnh nhân sơ sinh
	5
	
	
	x
	

	
	Chẩn đoán và xử trí viêm phế quản phổi
	10
	
	
	x
	

	
	Chẩn đoán và xử trí còi xương
	5
	
	
	x
	

	
	Chẩn đoán và xử trí suy dinh dưỡng
	5
	
	
	x
	

	
	Chẩn đoán và xử trí XH giảm tiểu cầu
	2
	
	
	x
	

	
	Chẩn đoán và xử trí viêm cầu thận cấp, HC thận hư
	1
	
	
	x
	

	
	Chẩn đoán và xử trí viêm màng não mủ, XH não-màng não
	1
	
	
	x
	

	
	Điều trị và theo dõi bệnh nhân
	5
	
	
	x
	

	
	Hoàn thành hồ sơ bệnh án
	8
	
	
	
	x

	3
	Thủ thuật
	
	
	
	
	

	
	Đặt và cho ăn qua sonde dạ dày
	5
	
	
	
	x

	
	Cho thở oxy
	5
	
	
	
	x

	
	Xử trí sốt cao
	5
	
	
	
	x

	
	Chạy khí dung
	5
	
	
	
	x

	
	Pha và cho trẻ uống ORS
	5
	
	
	
	x

	
	Truyền máu
	2
	
	x
	
	

	
	Chọc dò tủy sống
	1
	
	x
	
	

	
	Cho trẻ thở CPAP
	2
	
	x
	
	

	
	Sử dụng máy thở
	1
	
	x
	
	

	
	Sử dụng lồng ấp
	3
	
	
	x
	

	
	Hướng dẫn cho con bú
	5
	
	
	
	x

	
	Tư vấn dinh dưỡng
	5
	
	
	
	x

	Tổng
	
	
	
	
	


Ghi chú:  Mức độ 1: Tham quan, kiến tập; Mức độ 2: Làm được dưới sự giám sát; 
Mức độ 3: Làm thành thạo

12. Nội dung học phần:

12.1. Cách chăm sóc trẻ theo từng thời kỳ:

12.1 Thời kỳ sơ sinh.

12.1 Thời kỳ bú mẹ.

12.1 Thời kỳ răng sữa.

12.1 Thời kỳ niên thiếu.

12.2. Sự phát triển thể chất trẻ em:



12.2.1 Cách đo các chỉ số nhân trắc và nhận định kết quả.


12.2.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất trẻ em

12.3. Đặc điểm các hệ cơ quan trẻ em:

12.2.1 Khám hệ da cơ xương


12.2.2. Khám hệ tiêu hóa trẻ em

12.2.3 Khám hệ tuần hoàn

12.2.4 Khám hệ hô hấp trẻ em

12.2.5 Khám hệ thần kinh trẻ em

12.2.6 Khám máu hạch trẻ em

12.2.7 Khám hệ tiết niệu trẻ em

12.4. Sự phát triển tinh thần - vận động của trẻ em: 


12.4.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần, vận động của trẻ


12.4.2. Đánh giá sự phát triển vận động của trẻ qua các lứa tuổi


12.4.3. Đánh giá sự phát triển tinh thần của trẻ qua các lứa tuổi.

12.5. Dinh dưỡng trẻ em


12.5.1 Thực hành cho trẻ bú mẹ: cách ngậm bắt vú tốt, đánh giá bữa bú


12.5.2 Chế biến một số món ăn cho trẻ (tiết chế). 


12.5.3 Tư vấn dinh dưỡng

12.6. Trẻ sơ sinh đủ, thiếu tháng


12.6.1 Dấu hiệu nhận biết và đánh gía tuổi thai (bằng bảng đánh giá tuổi thai)


12.6.2 Chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng: nhận biết các hiện tượng sinh lý

12.6.3 Chăm sóc trẻ suy hô hấp, vàng da ( Thở oxy, thở CPAP, chiếu đèn)

12.6.4 Chăm sóc trẻ sơ sinh hạ nhiệt độ (áp Kangurou, sử dụng lồng ấp, giường sưởi)

12.6.5 Chăm sóc da, chăm sóc rốn

12.6.6 Cho trẻ ăn: hướng dẫn cho bú mẹ, cho ăn qua sonde

12.7. Bệnh tiêu chảy



12.7.1 Khám, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân tiêu chảy cấp


12.7.2 Thực hành pha ORS và cách cho trẻ uống ORS.

12.8. Bệnh suy dinh dưỡng 


12.8.1 Cách sử dụng biểu đồ tăng trưởng và bảng quần thể tham khảo để phân loại suy dinh dưỡng


12.8.2 Phát hiện mất lớp mỡ dưới da, phù, mảng sắc tố .


12.8.3. Khám, chẩn đoán, và điều trị suy dinh dưỡng

12.9.  Bệnh còi xương do thiếu vitaminD 


12.9.1 Phát hiện các dấu hiệu chiếu liếm, mềm xương sọ, vòng cổ tay, chuỗi hạt sườn 


12.9.2. Khám, chẩn đoán và điều trị  bệnh còi xương do thiếu vitaminD.


12.9.3. Phòng bệnh còi xương: hướng dẫn cho trẻ tắm nắng .

12.10.  Hội chứng thiếu máu


12.10.1.  Nhận biết dấu hiệu thiếu máu, phát hiện gan, lách, hạch to.

12.10.2.  Phân tích kết quả tổng phân tích tế bào máu, sinh hóa máu, huyết đồ.


12.10.3.  Kiến tập truyền máu, định lượng nhóm máu tại đầu giường


12.10.4. Khám, chẩn đoán và điều trị bệnh thiếu máu thiếu sắt, thiếu máu huyết tán.

12.11 Hội chứng xuất huyết 


12.11.1 Khám và phân tích đặc điểm của xuất huyết do các nguyên nhân khác nhau.


12.11.2 Làm nghiệm pháp dây thắt.


12.11.3 Phân tích được kết quả xét nghiệm đông máu, cầm máu thông thường.

12.11.4 Chẩn đoán và điều trị được bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, bệnh Hemophilia
12.12.  Bệnh viêm phế quản phổi


12.12.1 Đánh giá khó thở: cách đếm nhịp thở và nhận định kết quả, rút lõm ngực...


12.12.2 Phân loại suy hô hấp


12.12.3 Thực hành cho bệnh nhân thở oxy.


12.12.4 Khám, chẩn đoán và điều trị viêm phế quản phổi

12.13.  Bệnh hen phế quản trẻ em


12.13.1.  Cách đánh giá khó thở do hen phế quản


12.13.2. Kiến tập cách đo lưu lượng đỉnh


12.13.3. Thực hành cho bệnh nhân khí dung


12.13.4. Khám, chẩn đoán và điều trị bệnh hen phế quản


12.13.5 Hướng dẫn được cho bệnh nhân dự phòng hen phế quản

12.14.  Bệnh viêm màng não mủ


12.14.1 Khám phát hiện được các dấu hiệu màng não.

12.14.2 Phân tích được kết quả dịch não tuỷ.


12.14.3. Khám, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân viêm màng não mủ

12.15.  Xuất huyết não màng não 


12.15.1 Nhận biết dấu hiệu ngạt ở trẻ sơ sinh


12.15.2 Quan sát chọc dò tuỷ sống và phân tích kết quả xét nghiệm DNT


12.15.3. Khám, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân xuất huyết  não màng não

12.16.  Bệnh do nhiễm giun ở trẻ em

12.16.1. Các phương pháp xét nghiệm phân 


12.16.2. Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân nhiễm giun


12.16.3. Các loại thuốc tẩy giun, các biện pháp phòng nhiễm giun

12.17.  Bệnh viêm cầu thận cấp 


12.12.1 Cách lấy nước tiểu và phân tích kết quả xét nghiệm nước tiểu.

12.17.2. Đo huyết áp và nhận định kết quả


12.17.3. Khám, chẩn đoán, điều trị viêm cầu thận cấp

12.18.  Hội chứng thận hư (HCTH)


12.18.1 Cách lấy nước tiểu 24 giờ và phân tích kết quả.


12.18.2. Khám, chẩn đoán và điều trị hội chứng thận hư.

13. Phương pháp giảng dạy


- Thảo luận nhóm


- Đi buồng


- Giao ban


- Bình bệnh án


- Bảng kiểm

14. Vật liệu giảng dạy


- Bệnh nhân


- Case study


- Video


- Bảng kiểm


- Dụng cụ: Thước dây, thước đo, cân, đồng hồ, huyết áp, ống nghe…

15. Đánh giá:


Chấm bệnh án:

25%


Chấm chỉ tiêu lâm sàng:
25%


Thi cuối học phần:

50% ( trên bệnh nhân và giải quyết tình huống lâm sàng)

16. Tài liệu học tập và tham khảo

1. Bài giảng kỹ năng Y khoa ( 2014) – Trường Đại học Y Khoa

2. Bệnh viện Nhi Trung Uơng - Bệnh viện Nhi đồng I (2015), Hướng dẫn xử trí bệnh nặng ở trẻ em

3. Bộ môn Nhi Trường Đại học Y Hà Nội (2013) Nhi khoa tập 1,2 NXB Y học

4. Bộ môn Nhi Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên (2010) Nhi khoa tập 1,2 NXB Y học

5. Bộ môn Nhi Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên (2015) Hướng dẫn lâm sàng Nhi khoa 

6. Bộ Y tế (2015), hướng dẫn xử trí lồng ghép trẻ bệnh

7. Phạm Tử Dương (2003), Hoá nghiệm sử dụng trong lâm sàng.

8. Nguyễn Công Khanh (2013), Huyết học lâm sàng nhi khoa, NXB Y học

9.  Nguyễn Công Khanh (2013), Tiếp cận chẩn đoán nhi khoa, NXB Y học

10. Waldo Nelson (1996), Khái luận Nhi khoa tập 1,2,3

17. Lịch học

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu 

học tập
	Hình thức học

	1
	1. Phổ biến yêu cầu và nội dung học tập

2. Khám hệ cơ quan:

- Da cơ xương

- Hệ hô hấp

- Hệ tiêu hoá

- Hệ tuần hoàn

3. Cách đo các chỉ số nhân trắc

4. Khai thác bệnh sử, tiền sử, làm bệnh án
	1

4

  2

  2
	Ths  Hương

Ths Dung

Cả bộ môn

Ths Dung,

Ths Phượng
BS Huyền
	[3], [4]

[1], [5]

[1], [5]
	Thảo luận nhóm

Thực hành khám trên bệnh nhân theo bảng kiểm

Thực hành khám trên BN theo bảng kiểm,  thảo luận nhóm

	2
	1. Thăm khám hệ cơ quan

- Hệ Thần kinh trẻ em

- Đặc điểm máu trẻ em

- Đặc điểm hệ tiết niệu trẻ em

2. Khám trẻ  sơ sinh

- Nhận biết và đánh giá tuổi thai (bằng bảng đánh giá tuổi thai)

- Chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng: nhận biết các hiện tượng sinh lý, chăm sóc trẻ suy hô hấp, vàng da, hạ nhiệt độ 

- Thực hành cho trẻ bú mẹ: 

  Quan sát và đánh giá cách ngậm bắt vú tốt.

- Thực hành cho trẻ thở oxy, cho ăn qua sonde, cho bệnh nhân chiếu đèn, hướng dẫn bà mẹ áp kangaroo, sử dụng lồng ấp, giường sưởi. Kiến tập thở CPAP, thở máy.
	3

2

1
	Cả bộ môn

Ths Hương, Ths Phượng
BS Thấm

TS Hoàng
	[1], [2],[5],

[1], [2],[5]


	Thực hành khám trên BN theo bảng kiểm,  thảo luận nhóm

Thực hành khám trên BN theo bảng kiểm,  thảo luận nhóm

	3
	1. Đánh giá khó thở

- Đếm nhịp thở, nhận định kết quả

- Phát hiện rút lõm ngực

- Nghe tiếng thở rít

- Phát hiện tím

- Phân loại mức độ suy hô hấp

2. Đánh giá dấu hiệu mất nước

- Phát hiện các dấu hiệu

- Nhận định kết quả

3. Sử dụng biểu đồ tăng trưởng và quần thể tham khảo
	2

1

1


	Cả bộ môn

Ths Sơn

Ths T.Anh

Ths Dung

Ths Huế, Ths Hà, 

Ths Dung
	[1], [2],[5]

[1], [2],[5]


	Giao ban

Đi buồng

Thảo luận và thăm khám bệnh nhân

Đi buồng

Thảo luận

Thảo luận

	4


	1. Khám, chẩn đoán bệnh tiêu chảy

2. Thực hành pha ORS và cách cho trẻ uống ORS.

3 Điều trị tiêu chảy: 

Thực hành điều trị phác đồ A, B
	   1

   1

   2
	Ths Hương, Ths Huế

Ths Sơn

Ths Dung
	[1], [2],[3], [4], [5],[6]
	Giao ban

Đi buồng

Bình bệnh án

Thảo luận nhóm

	5
	- Khám phát hiện triệu chứng hệ hô hấp

- Chẩn đoán, điều trị viêm phế quản phổi, viêm phế quản, hen phế quản

- Đánh giá mức độ suy hô hấp

- Cho bệnh nhân thở oxy

- Cho trẻ khí dung
	1

4

2
	Ths Dung

BS HThành, Ths Trưởng

Ths Hà

Ths Huế, 

Ths Sơn, 

BS Thấm

Ths Sơn

Ths Huế

Ths Phương
	[1], [5]

[2],[3], [4], [6]

[4],[5], [6]
	Thảo luận nhóm, đi buồng

Thảo luận nhóm, bình bệnh án

Thảo luận, đi buồng

Thực hành tại buồng bệnh, trên bệnh nhân

	6


	1. Suy dinh dưỡng

- Phát hiện triệu chứng SDD

- Chẩn đoán, điều trị suy dinh dưỡng

2.  Bệnh còi xương:

- Phát hiện các dấu hiệu chiếu liếm, mềm xương sọ, vòng cổ tay, chuỗi hạt sườn (nếu có).

- Nhận biết các chế phẩm vitaminD, cách sử dụng và tác dụng phụ của vitaminD.

- Hướng dẫn cho trẻ tắm nắng.

3. Chế biến một số món ăn
	4

4

   2
	Ths Dung

BS HThành, Ths Trưởng

ThsPhương,

TS Mai

Ths Huế

Ths Hà

Ths Huế,  Ths Dung

BS Huyền
	[2],[3], [4], [6]

[7], [8], [9]

[2],[3], [4], [6]

[7], [8], [9]

[1],[2],[3],[5]
	Bình BA, T.Luận nhóm, đi buồng

Thảo luận nhóm, đi buồng, bình bệnh án

Thảo luận, thực hành theo bảng kiểm
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	1. Thiếu máu:

- Nhận biết dấu hiệu lòng bàn tay nhợt.

- Phát hiện được gan, lách, hạch to.

2. Hội chứng xuất huyết

- Khám xuất huyết

- Làm nghiệm pháp dây thắt

3. Phân tích XN:

- Phân tích huyết  đồ

- Các XN đông máu - cầm máu

4. Chẩn đoán và điều trị thiếu máu, xuất huyết

4. Kiến tập truyền máu.
	1

1

2

4

1
	Ths Hà

Ths Huế, Ths Sơn, BS Thấm

Ths Hà

Ths Huế, Ths Sơn, Ths Dung

Ths Sơn
	[1],[5],

[2],[3], [4], [6]

[7], [8], [9]


	Thảo luận nhóm, đi buồng,

Thảo luận

Bình bệnh án

Thảo luận
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	1. Thần kinh:

- Khám phát hiện được các dấu hiệu não-màng não: cổ cứng, thóp phồng, kernig, lệt

- Kiến tập chọc dò tuỷ sống (nếu có) và phân tích được kết quả DNT.

- Chẩn đoán, điều trị bệnh nhân viêm màng não mủ, xuất huyết não, màng não

Lượng giá chỉ tiêu
	1

  4


	Ths Huế,

ThS Hương

ThS Dung, ThS Hương

Ths Phương

Cả bộ môn
	[1], [5]

[2],[3], [4], [6]

[

7], [8], [9]
	Kiến tập, Thảo luận nhóm

Bảng kiểm

Thực hành tại BV, thảo luận nhóm

Bảng kiểm
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	1. Thận - tiết niệu:

- Phát hiện phù, đo huyết áp

- Lấy nước tiểu làm XN và theo dõi lượng nước tiểu hàng ngày.

- Phân tích kết quả XN nước tiểu

- Chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh nhân viêm cầu thận cấp, HC thận hư

Lượng giá chỉ tiêu
	4


	TS Hoàng, TS Mai

BS Thấm, Ths T.Anh

Ths Sơn,

 Ths Hà, 

BS H.Thành

Cả bộ môn
	[1], [5]

[2],[3], [4], [6]

[7], [8], [9]


	Thảo luận nhóm, bình bệnh án, đi buồng

Thảo luận nhóm, đi buồng, bình bệnh án

Bảng kiểm
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	1. Thảo luận, giải đáp các thắc mắc

2. Thi thực hành
	2


	Ths Hương, Ths Dung

Cả bộ môn
	
	Thảo luận nhóm

Thi trên bệnh nhân, giải quyết tình huống lâm sàng


